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Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc

Số: 6417/BYT-KHTC Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2024
V/v T r i ể n  k ha i  th ự c  h iệ n  T h ô n g  tư  

h ư ớ n g  d ẫn  p h ư ơ n g  p h á p  đ ịn h  g iá  

đố i vớ i d ịch  v ụ  k h á m  b ệ n h ,  c h ữ a  

bệnh .

Kính gửi:

- Uy ban nhân các tỉnh, thành phô trực thuộc TW;

- Y tế các Bộ, ngành;

- Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế;

- Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc các Bộ,

ngành.

Thực hiện Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 09/01/2023 

của Quốc hội, tại điểm a khoản 5 Điều 110 quy định “Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì 

phôi hợp với Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định phương pháp định giá đôi với dịch 

vụ khám bệnh, chữa bệnh”. Tại điếm h khoản 1 Điều 60 Nghị định sô

96/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 

Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sau đây gọi tắt là Nghị định sổ 96/2023/NĐ-CP) có 

quy định: “Danh mục chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đê 

xuât trẽn cơ sở danh mục chuyên môn kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Y tê ban hành

1. Hiện nay, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 21/2024/TT-BYT ngày 

17/10/2024 Hướng dẫn phương pháp định giá đối với dịch vụ khám bệnh, chữa 

bệnh (sau đây gọi tắt là Thông tư số 21/2024/TT-BYT), thông tư có hiệu lực kể 

từ ngày 17/10/2024.

2. Tại khoản 4 Điều 147 Nghị định 96/2023/NĐ-CP quy định: “4. Các cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh được tỉêp tục thực hiện thanh toán chi phí khám bệnh, chữa 

bệnh theo các quy định đã được cấp có thám quyên ban hành hoặc phê duyệt cho 

đến khi có quy định mới nhưng không muộn hơn ngày 31 tháng 12 năm 2024 

Như vậy trước ngày 31/12/2024, các cơ sở KBCB trên cả nước phải được cấp có 

thẩm quyền quy định giá KBCB theo quy định của Luật KBCB số 15/2023/QH15.

3. Theo Luật khám bệnh, chữa bệnh: Thẩm quyền định giá dịch vụ khám 

bệnh, chữa bệnh theo quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 108, khoản 5, khoản 6, 

khoản 7 Điều 110 Luật khám bệnh, chừa bệnh số 15/2023/QH15 và khoản 9 Điều 

119 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP:

- Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 

thuộc danh mục do quỳ bảo hiểm y tế thanh toán, giá cụ thê dịch vụ khám bệnh, 

chữa bệnh do ngân sách nhà nước thanh toán, giá cụ thế dịch vụ khám bệnh, 

chữa bệnh không thuộc danh mục do quỹ bảo hiếm y tế thanh toán mà không
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phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu đối với các cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh thuộc Bộ Y tế và các Bộ khác.

- Hội đông nhân dân cấp tỉnh quy định giá cụ thế dịch vụ khám bệnh, chữa 

bệnh do quỳ bảo hiếm y tế thanh toán, giá cụ thế dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 

do ngân sách nhà nước thanh toán, giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 

không thuộc danh mục do quỹ bảo hiếm y tế thanh toán mà không phải là dịch 

vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu đối với các CO' sở khám bệnh, chừa bệnh 

của Nhà nước trên địa bàn quản lý thuộc phạm vi được phân quyền nhưng không 

được vưọt quá giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tương ứng do Bộ trưởng Bộ Y 

tế quy định; Quy định giá cụ thế dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh do cơ sở khám 

bộnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn quản lý nhưng Bộ Y tế chưa quy định 

giá; Quy định giá cụ thê dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh thuộc Bộ Y tế và các bộ, ngành không thực hiện nhưng các cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh thuộc địa phương thực hiện'.

- Người đứng đâu cơ sở khám bệnh, chừa bệnh tự bảo đảm chi đầu tư và 

chi thường xuyên được quyết định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh2 nhưng 

không vượt quá giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tương ứng do Bộ trưởng Bộ 

Y tế quy định; Quyết định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu và giá 

dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh hình thành từ hoạt động hợp tác theo hình thức 

đôi tác công tư.

- Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước áp dụng giá cụ thể dịch vụ 

khám bệnh, chữa bệnh đối với người bệnh không có thẻ bảo hiểm y tế sử dụng 

các dịch vụ thuộc danh mục do Quỹ Bảo hiếm y tế chi trả mà không phải là dịch 

vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu; Quyết định giá dịch vụ khám bệnh, chữa 

bệnh theo yêu cầu và phải kê khai giá, niêm yết công khai giá dịch vụ khám bệnh, 

chữa bệnh theo yêu cầu.

4. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 01/7/2024 

quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên 

chức và lực lượng vũ trang. Đe triển khai thực hiện phê duyệt giá dịch vụ khám 

bệnh, chữa bệnh cho các cơ sở y tế công lập theo quy định của Luật Khám bệnh, 

chữa bệnh số 15/2023/QH15, trong đó có điều chỉnh giá dịch vụ khám bệnh, chữa 

bệnh theo mức lương mới 2,34 triệu đồng, Bộ Y tế đề nghị ủ y  ban nhân dân các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Y tế các Bộ, ngành, các cơ sở khám bệnh, 

chừa bệnh công lập thuộc Bộ Y tế và các Bộ khác triến khai thực hiện một số nội 

dung sau:

4.1. Lập hô sơ phương án giá và thủ tục phê duyệt giá

1 Quy định tại Khoản 9 Điều 119 cùa Nahị định số 96/2023/NĐ-CP.

2 Giá dịch vụ khám bệnh , chữa  bệnh quy định do quỹ bảo hiểm y tế thanh  toán , giá dịch vụ khám  bệnh, 

chữa  bệnh do ngân  sách nhà nước  thanh  toán , giá dịch vụ khám bệnh , chữa bệnh không  thuộc danh 

mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh  toán m à  không phải là dịch  vụ khám  bệnh , c hữa bệnh theo  yêu cầu.
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a) Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (hoặc đơn vị được cơ quan có thấm 

quyền giao nhiệm vụ lập phương án giá) khẩn trương lập Hồ sơ phương án giá gửi 

cấp có thấm quyền để thẩm định theo hướng dẫn tại Điều 9 Thông tư số 

21 /2024/TT-BYT của Bộ Y tế, trong đó:

- về danh mục dịch vụ đề xuất phê duyệt giá: cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

căn cứ vào danh mục kỹ thuật được cấp có thẩm quyền phê duyệt thực hiện và 

danh mục dịch vụ kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh của Bộ Y tế (Thông tư quy 

định của Bộ Y tế).

- Vê lựa chọn phương pháp định giá theo hướng dẫn tại Điều 2 của Thông 

tư số 21/2024/TT-BYT của Bộ Y tế, trong đó yếu tố chi phí tiền lương được điều 

chỉnh theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng và chế độ tiền thưởng theo quy định 

tại Nghị định số 73/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lưcmg cơ sở và 

chê độ tiên thưỏng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

b) Hồ sơ phương án giá bao gồm:

- Công văn đề nghị định giá, điều chỉnh giá kèm theo các căn cứ, sự cần 

thiết và các mục tiêu đề xuất định giá hoặc điều chỉnh giá và bảng tổng hợp danh 

mục dịch vụ theo mầu quy định tại Phụ lục V ban hành kèm Thông tư số 

21/2024/TT-BYT của Bộ Y tế;

- Phương án giá của các dịch vụ cần định giá thực hiện theo mẫu quy định 

tại Phụ lục II ban hành kèm Thông tư số 21/2024/TT-BYT của Bộ Y tế (nếu có); 

người đứng đâu đơn vị chịu trách nhiệm về số liệu giải trình, đề xuất và lưu giữ 

các tài liệu thuyết minh cách tính toán;

- Văn bản tổng hợp ý kiến tham gia của các CO' quan liên quan, đính kèm 

bản sao ý kiến của các cơ quan theo quy định (nếu có);

- Các tài liệu khác có liên quan, các biện pháp tổ chức triển khai thực hiện 

mức giá mới (nếu có).

4.2. Thấm định phương án giá

a) Căn cứ hồ sơ phương án giá do Đơn vị lập theo quy định, cơ quan được 

giao nhiệm vụ thấm định phương án giá tố chức đánh giá đế xác định, đề xuất 

mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh báo cáo cơ quan có thâm quyên quy định 

giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cụ thế cho đơn vị trên hồ sơ phương án giá của 

đơn vị gửi cơ quan thấm định phương án giá;

b) Hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền định giá, điều chỉnh giá bao gồm các 

tài liệu sau đây:

- Tờ trình về việc định giá, điều chỉnh giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 

kèm dự thảo văn bản định e.iá, điều chỉnh giá của dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh;

- Báo cáo thẩm dịnh phương án giá; Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiên thâm 

định (nếu có);
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- Các hô sơ, tài liệu khác liên quan (nếu có).

4.3. v ề  hình Ihức văn bản định giá: Theo quy định tại khoản 1 Điều 24 Luật 

Giá sô 16/2023/QI I15: Văn bản định giá hoặc điều chỉnh mức giá do cơ quan nhà 

nước có thâm quyên định giá ban hành là văn bản hành chính.

4.4. Y tế các Bộ, ngành khác có trách nhiệm tổng họp phương án giá đề xuất 

cua các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thấm quyền quản lý và có ý kiến thông 

nhất trước khi gửi Bộ Y tế thấm định, quy định giá cho các cơ sở khám bệnh, chừa 

bệnh thuộc Bộ, ngành khác quản lý.

4.5. Úy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao một 

cơ quan thuộc ú y  ban nhân dân thực hiện nhiệm vụ thấm định phương án giá dịch 

vụ khám bệnh, chữa bệnh cho các CO' sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc địa phương 

quản lý đảm bảo minh bạch, khách quan và nâng cao công tác quản lý giá trên địa 

bàn.

5. Bộ trưởng Bộ Y tế sẽ quy định giá cụ thế dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 

thuộc danh mục do quỹ bảo hiếm y tế thanh toán, giá cụ thế dịch vụ khám bệnh, 

chữa bệnh do ngân sách nhà nước thanh toán, giá cụ thê dịch vụ khám bệnh, 

chữa bệnh không thuộc danh mục do quỹ bảo hiếm y tế thanh toán mà không 

phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu đối với các cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh thuộc Bộ Y tế và các Bộ khác dể các địa phương và cơ sỏ' khám  

bệnh, chữa bệnh tự bảo đảm chi đầu tư và chi thường xuyên có căn cứ thực 

hiện.

6. Thực hiện kê khai giá dịch vụ khám bệnh, chừa bệnh theo yêu câu:

Cơ sở khám bệnh, chừa bệnh của Nhà nước phải kê khai giá, niêm yết công 

khai giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu câu theo quy định tại Điêu 16, 

Điều 17 và Điều 18 Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 của Chính phủ 

Quy định chi tiết một số điều của Luật Giá. Cơ quan tiếp nhận kê khai giá dịch 

vụ khám bệnh, chừa bệnh theo yêu cầu được quy định như sau:

- Bộ Y tế (giao Vụ Kế hoạch -  Tài chính) tiếp nhận kê khai giá dịch vụ 

khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc 

Bộ Y tế, các bệnh viện hạng Đặc biệt, hạng I thuộc bộ, ngành quản lý. Hình thức 

tiếp nhận kê khai giá qua hệ thống văn bản điện tử.

- ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh tiếp nhận kê khai giá của các cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn (ngoài các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

thực hiện kê khai giá tại Bộ Y tế) và các cơ sở khám bệnh, chữa tư nhân trên địa 

bàn quản lý. Hình thức tiếp nhận kê khai giá do cơ quan tiếp nhận giá 0' đia 

phương quy định.

7. Bộ Y tế đề nghị đề nghị ủ y  ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương, Y tế các Bộ, ngành, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập triên 

khai xây dựng giá theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh và Luật Giá;
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tập trung chỉ đạo và triên khai các nội dung nêu trên có hiệu quả đúng chủ trương, 

chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, 

chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Bộ Y tế trân trọng cảm ơn./.

Nơi lĩhận:
-  N hư  trên;

- Bộ trưởng  (để b / c ) ;

- C ác đ/c Thứ trường;

- Văn phòng  Chính  phủ (để b/c);

- H ĐN D  các tỉnh/ thành phố (để  chi đ ạ o ) ;

- Bộ Tài chính; BH X H  V iệt Nam ;

- Sở  Y tế, Sỏ' Tài chính  các  tỉnh /TP thuộc TW  ;

- Cục Q L KCB, Cục Q L YD , Vụ B HYT; Vụ PC;

- Lưu: V T, KHTC(4).

KT. B ộ TRUỒNG^  
TRU ỎNG

íe Đức Luận


